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SẢN PHẨM CÁP CHỐNG CHÁY

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi có thông báo mới

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2022



PL-QT-QC-02-07

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        AS/NZS 5000.1; IEC 60331; IEC 60332

c¸p ®ång chèng ch¸y, mét lâi, kh«ng gi¸p, bäc c¸ch ®iÖn pvc

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

Trang 1

                       Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/Mica/Fr-PVC

                       §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1KV

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FRN-CV 1x1.5 (V-75)

FRN-CV 1x2.5 (V-75)

FRN-CV 1x4.0 (V-75)

FRN-CV 1x6.0 (V-75)

FRN-CV 1x10 (V-75)

FRN-CV 1x16 (V-75)

FRN-CV 1x25 (V-75)

FRN-CV 1x35  (V-75)

FRN-CV 1x50  (V-75)

FRN-CV 1x70  (V-75)

FRN-CV 1x95  (V-75)

FRN-CV 1x120 (V-75)

FRN-CV 1x150 (V-75)

FRN-CV 1x185 (V-75)

FRN-CV 1x240 (V-75)

FRN-CV 1x300 (V-75)

FRN-CV 1x400 (V-75)

FRN-CV 1x 500 (V-75)

FRN-CV 1x 630 (V-75)

FRN-CV 1x 800  (V-75)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

61

61

61

0.52

0.67

0.85

1.04

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

100m/Cuộn 

100m/Cuộn 

100m/Cuộn 

100m/Cuộn 

100m/Cuộn 

100m/Cuộn 

100m/Cuộn 

2000m/Lô 

2000m/Lô 

2000m/Lô 

2000m/Lô 

1000m/Lô 

1000m/Lô 

1000m/Lô 

1000m/Lô 

1000m/Lô 

500m/Lô 

500m/Lô 

500m/Lô 

500m/Lô 

Bảng giá sản phẩm Cáp chống cháy

8,706

13,118

20,704

29,060

45,473

69,426

107,124

146,426

199,157

281,612

389,296

487,213

604,484

751,510

988,282

1,234,967

1,596,826

2,020,656

2,603,032

3,321,985

9,141

13,774

21,739

30,513

47,747

72,897

112,480

153,747

209,115

295,693

408,761

511,573

634,708

789,086

1,037,696

1,296,716

1,676,668

2,121,688

2,733,183

3,488,084



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

c¸p chèng ch¸y, mét lâi, bäc c¸ch ®iÖn xlpe, bäc vá PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

Trang 2

                       Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC

                       §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1KV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FRN-CXV 1x1.5

FRN-CXV 1x2.5

FRN-CXV 1x4.0

FRN-CXV 1x6.0

FRN-CXV 1x10

FRN-CXV 1x16

FRN-CXV 1x25

FRN-CXV 1x35

FRN-CXV 1x50

FRN-CXV 1x70

FRN-CXV 1x95

FRN-CXV 1x120

FRN-CXV 1x150

FRN-CXV 1x185

FRN-CXV 1x240

FRN-CXV 1x300

FRN-CXV 1x400

FRN-CXV 1x500

FRN-CXV 1x630

FRN-CXV 1x800

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 19 

 19 

 19 

 19 

 37 

 37 

 37 

 61 

 61 

 61 

 61 

0.52

0.67

0.85

1.04

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

200

200

200

200

200

200

200

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

PL-QT-QC-02-07

Bảng giá sản phẩm Cáp chống cháy

11,954

16,595

23,949

32,523

49,211

73,586

111,454

151,287

203,726

287,493

394,829

494,730

611,757

759,867

996,360

1,243,023

1,606,447

2,031,107

2,620,548

3,344,608

12,552

17,425

25,146

34,149

51,672

77,265

117,027

158,851

213,913

301,868

414,570

519,467

642,345

797,860

1,046,178

1,305,174

1,686,769

2,132,662

2,751,575

3,511,838

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2022



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

c¸p chèng ch¸y, hai lâi, bäc c¸ch ®iÖn xlpe, bäc vá PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

Trang 3

                       Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC

                       §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1KV

PL-QT-QC-02-07

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

FRN-CXV 2x1.5 (Đặc)

FRN-CXV 2x2.5 (Đặc)

FRN-CXV 2x4.0 (Đặc)

FRN-CXV 2x6.0

FRN-CXV 2x10

FRN-CXV 2x16

FRN-CXV 2x25

FRN-CXV 2x35

FRN-CXV 2x50

FRN-CXV 2x70

FRN-CXV 2x95

FRN-CXV 2x120

FRN-CXV 2x150

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

0.52

0.67

0.85

1.04

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

200

200

200

3,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

Bảng giá sản phẩm Cáp chống cháy

28,862

39,232

55,190

71,718

105,926

154,597

234,153

315,093

422,593

594,587

815,486

1,019,027

1,260,105

30,305

41,193

57,950

75,304

111,222

162,327

245,861

330,848

443,723

624,317

856,260

1,069,979

1,323,110

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2022



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

c¸p chèng ch¸y, ba lâi, bäc c¸ch ®iÖn xlpe, bäc vá PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

Trang 4

                       Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC

                       §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1KV

PL-QT-QC-02-07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

FRN-CXV 3x1.5

FRN-CXV 3x2.5

FRN-CXV 3x4.0

FRN-CXV 3x6.0

FRN-CXV 3x10

FRN-CXV 3x16

FRN-CXV 3x25

FRN-CXV 3x35

FRN-CXV 3x50

FRN-CXV 3x70

FRN-CXV 3x95

FRN-CXV 3x120

FRN-CXV 3x150

FRN-CXV 3x185

FRN-CXV 3x240

FRN-CXV 3x300

FRN-CXV 3x400

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

0.52

0.67

0.85

1.04

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

250

250

250

Bảng giá sản phẩm Cáp chống cháy

38,220

51,991

74,864

101,010

151,742

222,158

339,788

459,436

619,194

873,682

1,198,953

1,502,723

1,856,853

2,308,371

3,026,409

3,768,552

4,875,517

40,131

54,591

78,607

106,060

159,329

233,265

356,778

482,408

650,153

917,367

1,258,901

1,577,860

1,949,696

2,423,789

3,177,729

3,956,979

5,119,292

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2022



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

c¸p ®ång chèng ch¸y 4 Lâi (1 lâi trung tÝnh nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

Trang 5

                       Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC

                       §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1KV

PL-QT-QC-02-07

Bảng giá sản phẩm Cáp chống cháy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FRN-CXV 3x2.5+1x1.5

FRN-CXV 3x4.0+1x2.5

FRN-CXV 3x6.0+1x4.0

FRN-CXV 3x10x1x6.0

FRN-CXV 3x16+1x10

FRN-CXV 3x25+1x16

FRN-CXV 3x35+1x16

FRN-CXV 3x35+1x25

FRN-CXV 3x50+1x25

FRN-CXV 3x50+1x35

FRN-CXV 3x70+1x35

FRN-CXV 3x70+1x50

FRN-CXV 3x95+1x50

FRN-CXV 3x95+1x70

FRN-CXV 3x120+1x70

FRN-CXV 3x120+1x95

FRN-CXV 3x150+1x70

FRN-CXV 3x150+1x95

FRN-CXV 3x150+1x120

FRN-CXV 3x185+1x95

FRN-CXV 3x185+1x120

FRN-CXV 3x185+1x150

FRN-CXV 3x240+1x120

FRN-CXV 3x240+1x150

FRN-CXV 3x240+1x185

FRN-CXV 3x300+1x150

FRN-CXV 3x300+1x185

FRN-CXV 3x300+1x240

FRN-CXV 3x400+1x240

FRN-CXV 3x400+1x300

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

37

37

37

37

61

61

0.67

0.85

1.04

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

19

37

37

37

37

0.52

0.67

0.85

1.04

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

61,570

88,866

121,359

180,750

271,954

411,631

532,030

571,203

731,989

772,159

1,030,577

1,083,411

1,396,748

1,481,614

1,781,732

1,891,374

2,137,664

2,245,236

2,346,958

2,694,624

2,796,758

2,914,516

3,507,948

3,628,918

3,776,777

4,369,711

4,522,238

4,759,167

5,863,938

6,117,148

64,648

93,309

127,427

189,788

285,551

432,213

558,632

599,763

768,588

810,767

1,082,106

1,137,581

1,466,585

1,555,695

1,870,819

1,985,943

2,244,547

2,357,498

2,464,306

2,829,355

2,936,596

3,060,241

3,683,345

3,810,364

3,965,615

4,588,197

4,748,349

4,997,126

6,157,135

6,423,005

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

250

250

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2022



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

c¸p ®ång chèng ch¸y 4 lâi bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

Trang 6

                       Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC

                       §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1KV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

FRN-CXV 4x1.5

FRN-CXV 4x2.5

FRN-CXV 4x4.0

FRN-CXV 4x6.0

FRN-CXV 4x10

FRN-CXV 4x16

FRN-CXV 4x25

FRN-CXV 4x35

FRN-CXV 4x50

FRN-CXV 4x70

FRN-CXV 4x95

FRN-CXV 4x120

FRN-CXV 4x150

FRN-CXV 4x185

FRN-CXV 4x240

FRN-CXV 4x300

FRN-CXV 4x400

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

0.52

0.67

0.85

1.04

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

250

250

200

PL-QT-QC-02-07

Bảng giá sản phẩm Cáp chống cháy

47,347

66,229

95,502

130,053

197,705

294,451

451,581

613,134

826,543

1,169,305

1,591,215

1,990,588

2,467,031

3,062,165

4,016,195

5,013,475

6,478,078

49,714

69,541

100,277

136,556

207,590

309,174

474,160

643,791

867,870

1,227,770

1,670,775

2,090,118

2,590,383

3,215,274

4,217,005

5,264,149

6,801,982

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2022



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332

c¸p ®ång chèng ch¸y 5 lâi bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

Trang 7

                       Quy c¸ch s¶n phÈm:        Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC

                       §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1KV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

FRN-CXV 5x1.5

FRN-CXV 5x2.5

FRN-CXV 5x4.0

FRN-CXV 5x6.0

FRN-CXV 5x10

FRN-CXV 5x16

FRN-CXV 5x25

FRN-CXV 5x35

FRN-CXV 5x50

FRN-CXV 5x70

FRN-CXV 5x95

FRN-CXV 5x120

FRN-CXV 5x150

FRN-CXV 5x185

FRN-CXV 5x240

FRN-CXV 5x300

FRN-CXV 5x400

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

0.52

0.67

0.85

1.04

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

250

250

200

PL-QT-QC-02-07

Bảng giá sản phẩm Cáp chống cháy

58,945

82,561

119,182

162,860

247,354

369,209

567,491

772,114

1,041,172

1,473,264

2,002,360

2,505,628

3,102,273

3,853,861

5,056,581

6,309,333

8,153,392

61,892

86,689

125,141

171,003

259,722

387,670

595,865

810,719

1,093,231

1,546,927

2,102,478

2,630,910

3,257,387

4,046,554

5,309,410

6,624,799

8,561,061

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH

THUONG ĐINH ELECTRICAL WIRES AND CABLES ., JSC

Địa chỉ: Ngõ 320 đường Khương Đình, Cụm 3, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: +84 243 858 8565 Fax: +84 243 858 8566 

Email: info@cadisun.com.vn Website: www.cadisun.com.vn
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